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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ VINH 

TỈNH NGHỆ AN 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        

    Bản án số: 04/2021/HS-ST 

  Ngày: 14-01-2021 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Hồ Phước Linh
 

       Các Hội thẩm nhân dân:  1.  n  B i  nh Ph n  

                                         2.  n     n   n   n  

- Thư ký phiên tòa: Ông    n   n H ài -  hư ký  òa án nhân dân thành 

phố  inh, tỉnh N hệ  n.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An tham 

gia phiên tòa: Ông N    n   c Bả  - Kiểm sát viên.  

Hôm nay ngày 14 tháng 01 n m 2021, tại t ụ sở  òa án nhân dân thành phố 

Vinh, tỉnh N hệ  n xét xử sơ thẩm côn  khai
 
vụ án hình sự sơ thẩm

 
thụ lý số 

602/2020/TLST-HS ngày 24 tháng 12 n m 2020 theo Qu ết định đưa vụ án  a xét 

xử số830/2020/Q XXS -HS ngày 31 tháng 12 n m 202o đối với bị cá :
 

Họ và tên: N    n Th nh L;  ên  ọi khác: Khôn   Sinh ngày 20 tháng 

08 n m 1975  nơi sinh: h  ện Q , N hệ  n; nơi  KHK  : khối 11, phư n  

HHT, thành phố  , tỉnh N hệ  n; nơi ở: khối  , phư n    , thành phố  , tỉnh 

N hệ  n; q ốc tịch:  iệt Nam; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; 

n hề n hiệp: la  đôn  tự d   trình độ học vấn: 10/12; họ tên bố: N    n S, sinh  

n m 1949; họ tên mẹ:    n  hị K, sinh n m 1947   ợ;    n  hị  , sinh n m 

19    đ  l  hôn , con: Nguy n   n  , sinh n m 199 ; anh chị em   ột có 03 

n ư i, bị cá  là con th  hai t  n   ia đình; Tiền sự: Không; 

Nhân thân:  - N m 2002, bị  òa án nhân dân  hành Phố  inh xử phạt 2  

thán  t  về tội "  àn  t ữ t ái phép chất ma tú ". 

- N m 2005, bị  òa án nhân dân  hành Phố  inh xử phạt 09 thán  t  về 

tội "   ộm cắp tài sản" 

- N m 2010, bị  òa án nhân dân  hành Phố  inh xử phạt 05 n m t  về tội 

" M a bán t ái phép chất ma tú ". 
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- N m 2015 bị  ôn  an  hành Phố  inh khởi tố về tội "  àn  t ữ t ái 

phép chất ma tú ", n à  09/12/201   iện kiểm sát nhân dân  hành Phố  inh  a 

q  ết định đình chỉ điề  t a vụ án, đình chỉ điề  t a bị can d  ch  ển biến tình 

hình, q   định mới của pháp l ật mà n ư i phạm tội khôn  còn n    hiểm ch  

x  hội. 

- N m 201 , bị  ôn  an  hành Phố  inh xử phạt vi phạm hành chính về 

hành vi "  àn  t ữ t ái phép chất ma tú " 

 iền án: N à  2 /02/2019 bị  òa án nhân dân  hành Phố  inh xử phạt 13 

thán  t  về tội "   ộm cắp tài sản".  hấp hành x n  hình phạt n à  22/01/2020. 

Bị bắt, tạm  iữ, tạm  iam từ n à  03/09/2020 ch  đến na .  ó mặt tại 

phiên tòa. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

 he  các tài liệ  có t  n  hồ sơ vụ án và di n biến tại phiên tòa, nội d n  

vụ án được tóm tắt như sa : 

Kh ản  21  i , n à  02/9/2020, d  có nh  c   sử dụn  ma tú , nên 

N    n  hành L đi đến kh  vực chợ   ,  hành Phố   mua ma túy để sử dụn . 

 ại đâ  L n   ặp một n ư i đàn ôn  tên Lý  n   Khôn   õ lai lịch, địa chỉ cụ 

thể  và hỏi m a 01  ói ma tú  đá với  iá 300.000 đồn  n ư i đàn ôn  tên LA 

lấ  tiền và đưa ch  L n  01  ói ma tú  đá được  ói bên n  ài bằn  ba  nil n 

mà  t ắn . M a được ma tú , N    n  hành L man  về nhà tại khối  , phư n  

  ,  hành Phố    ồi lấ   a một ít sử dụn , số còn lại cất  iấ  để tiếp tục sử 

dụn .  ến kh ản  10  i  30 phút, n à  03/9/2020, khi N    n  hành Lđan  ở 

nhà thì  ổ côn  tác  ôn  an x  HH, Thành Phố  inh tiến hành kiểm t a hành 

chính, N    n  hành L đ  tự n   ện lấ  t  n  phòn  n ủ của mình  a 01  ói 

ma tú  đá và 01 bộ dụn  cụ sử dụn  ma tú  đá  ia  nộp ch  lực lượn  côn  an. 

( BL 84, 85) 

 ật ch n  th   iữ: 01 ph n  bì được niêm ph n , bên t  n  ch a vật 

ch n  là số ma tú  th   iữ của N    n  hành L  01 bộ sử dụn  ma tú   ồm: 

Ốn  hút nhựa, cón  thủ  tinh, bình nhựa   BL 90  

  ại bản kết l ận  iám định số 12 2/KL-P 09  2-MT) ngày 08/9/2020 

của Phòn  Kỹ th ật hình sự  ôn  an tỉnh N hệ  n kết l ận:  

"Mẫ  chất tinh thể mà  t ắn  th   iữ của N    n  hành L  ửi tới  iám 

định là ma tú   Methamphetamine . Số chất tinh thể mà  t ắn  th   iữ của 
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N    n  hành Lcó khối lượn  là 0,190  am   Khôn  phẩ  một t  m chín mươi 

gam)". 

Kết l ận  iám định Pháp   tâm th n số 14, n à  2 /11/2020 của  iện Pháp 

  tâm th n    n  ươn   đối với N    n  hành L: 

" ại các th i điểm t ước, t  n  khi thực hiện hành vi phạm tội   03/9/2020  

và tại th i điểm  iám định bị can N    n  hành L bị bệnh  ối l ạn nhân cách và 

hành vi d  sử dụn  nhiề  l ại ma tú .  he  phân l ại bệnh q ốc tế l n th  10   

ICD-10  có m  bệnh F 19-71. 

 ại các th i điểm nê  t ên N    n  hành L đủ khả n n  nhận th c và điề  

khiển hành vi   BL 81,82 " 

Bản  á  t ạn  số 25/CT-VKS-HS ngày 22 tháng 12 n m 2020 của  iện 

kiểm sát nhân dân thành phố  inh, tỉnh N hệ  n t    tố bị cáo N    n  hành L 

về tội “ àn  t ữ t ái phép chất ma tú ” the  điểm c kh ản 1  iề  249 của Bộ 

l ật hình sự. 

  ại phiên t à, đại diện  iện kiểm sát nhân dân thành phố  inh, tỉnh N hệ  n 

giữ q  ền côn  tố t anh l ận:  iữ n   ên q  ết định t    tố bị cá  N    n 

 hành L về tội “ àn  t ữ t ái phép chất ma tú ”, đề n hị Hội đồn  xét xử áp 

dụn  điểm c kh ản 1  iề  249  điểm s kh ản 1, kh ản 2  iề  51, điểm h  iề  

52 Bộ l ật hình sự của Bộ l ật hình sự  xử  phạt bị cá  N    n  hành L từ       

đến 21 đến 24 tháng tù. 

 ề vật ch n : 01 ph n  bì được niêm ph n , bên t  n  ch a vật ch n  là 

số ma tú  th   iữ của N    n  hành L là vật Nhà nước cấp tàn  t ữ, lư  hành 

nên đền n hị Hội đồn  xét xử t  ên tịch th , tiê  hủ ; 01 bộ sử dụn  ma tú  

 ồm: Ốn  hút nhựa, cón  thủ  tinh, bình nhựa khôn  có  iá t ị sử dụn  nên c n 

tịch th  tiê  hủ . 

 ề án phí: b ộc bị cá  phải chị  án phí hình sự sơ thẩm the  q   định của 

pháp l ật.  

 ại phiên tòa, bị cá  h àn t àn thừa nhận hành vi phạm tội như  á  t ạn  

của  iện kiểm sát thành phố  inh đ  q   kết và khôn  t anh l ận  ì mà chỉ đề 

n hị Hội đồn  xét xử xem xét  iảm nhẹ hình phạt ch  bị cá .  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

  ên cơ sở nội d n  vụ án, c n c  và  các tài liệ  t  n  hồ sơ vụ án đ  được 

t anh tụn  tại phiên tòa, Hội đồn  xét xử nhận định như sa : 
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[1].  ề tố tụn :  ề hành vi, q  ết định tố tụn  của cơ q an điề  t a  ôn  

an thành phố  inh,  iề  t a viên,  iện kiểm sát nhân dân thành phố  inh, Kiểm 

sát viên t  n  q á t ình điề  t a, t    tố đ  thực hiện đún  thẩm q  ền, t ình tự, 

thủ tục q   định của Bộ l ật  ố tụn  hình sự. Q á t ình điề  t a, t    tố và tại 

phiên tòa, bị cá  và nhữn  n ư i tham  ia tố tụn  khôn  có n ư i nà  có ý kiến 

h ặc khiế  nại về hành vi, q  ết định của  ơ q an tiến hành tố tụn , n ư i tiến 

hành tố tụn . D  đó, các hành vi, q  ết định tố tụn  của cơ q an tiến hành tố 

tụn , n ư i tiến hành tố tụn  đ  thực hiện đề  hợp pháp. 

  [2].  ề nội d n :  

[2.1].  ại phiên t à hôm na , bị cá  N    n  hành L đề  khai nhận hành 

vi phạm tội của mình đún  như  á  t ạn  của  iện kiểm sát q   kết. Xét l i 

khai nhận tội của bị cá  tại phiên tòa hôm na  ph  hợp với l i khai t  n  q á 

t ình điề  t a, t    tố, ph  hợp với các tài liệ  khác có tại hồ sơ vụ án đ  được 

thẩm t a, t anh tụn  tại phiên t à. Như vậ  có đủ cơ sở kết l ận: Hồi 10  i  30 

phút, ngày 03/9/2020, khi N    n  hành L đan  ở nhà tại khối  , phư n    , 

 hành Phố  .  ổ côn  tác  ôn  an x  Hưn  Hòa,  hành Phố  inh tiến hành 

kiểm t a hành chính, N    n  hành Lđ  tự n   ện lấ  t  n  phòn  n ủ của 

mình ra 01 gói ma túy (Methamphetamine) có khối lượn  là 0,190  am và 01 bộ 

dụn  cụ sử dụn  ma tú  đá  ia  nộp ch  lực lượn  côn  an   ôn  an x  Hưn  

Hòa đ  lập biên bản bắt n ư i có hành vi phạm tội q ả tan . Hành vi cất  iữ ma 

túy với mục đích để sử dụn  của N    n  hành L đ  phạm và  tội “ àn  t ữ 

t ái phép chất ma tú ”,  ội phạm và hình phạt được q   định tại điểm c kh ản 1 

 iề  249 Bộ l ật hình sự n m 2015. 

 [2.2].  ánh  iá tính chất hành vi phạm tội của bị cá  là n    hiểm ch  x  

hội, đ  xâm phạm đến t ật tự an t àn x  hội, đến chính sách q ản lý độc q  ền 

của Nhà nước về chất ma tú . Bị cá  là n ư i có đủ s c khỏe và nhận th c, đ  

nhiề  l n bị xử lý về hình sự, nhận th c được tác hại d  ma tú  man  lại ch  

c n n ư i và x  hội nhưn  bị cá  khôn  chị   èn l  ện t  dưỡn  mà sa và  c n 

phạm tội.  ì vậ , c n phải xử lý n hiêm và cách l  bị cá   a khỏi đ i sốn  x  

hội một th i  ian là c n thiết mới đủ   n đe,  iá  dục bị cá  và phòn  n ừa 

ch n  t  n  x  hội. 

Xét tình tiết t n  nặn  t ách nhiệm hình sự của bị cá : Ngày26/02/2019, bị 

Tòa án nhân dân thành phố  inh xử phạt 13 thán  t  về tội "  ộm cắp tài sản", 

chấp hành x n  hình phạt n à  22/01/2020. Như vậ  tính đến n à  phạm tội 

mới  03/9/2020  bị cá  chưa được được xóa án tích, nên phạm tội l n nà  th ộc 
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t ư n  hợp tái phạm, nên bị cá  phải chị  tình tiết t n  nặn  t ách nhiệm hình 

sự q   định tại điểm h kh ản 1  iề  52 Bộ l ật Hình sự. 

Xét tình tiết  iảm nhẹ t ách nhiệm hình sự của bị cá : Q á t ình điề  t a, 

t    tố và tại phiên tòa hôm na , bị cá  thành khẩn khai bá ,  n n n hối cải  bố 

mẹ của bị cá  được Nhà nước tặn  thưởn  H ân chươn , bị cá  được hưởn  

tình tiết  iảm nhẹ t ách nhiệm hình sự được q   định tại điểm s kh ản 1, kh ản 

2  iề  51 Bộ l ật hình sự. Bị cá  có nhiề  tình tiết  iảm nhẹ hình phạt nên xem 

xét  iảm nhẹ một ph n hình phạt ch  bị cá  khi q  ết định hình phạt để bị cá  

thấ  được sự kh an hồn  của pháp l ật để cải tạ  tốt, sớm q a lại với cộn  đồn  

x  hội, t ở thành n ư i côn  dân tốt, có ích ch  x  hội.  

 [2.3]  ề hình phạt bổ s n : The  các tài liệ , ch n  c  và l i khai của bị 

cá  tại phiên tòa ch  thấ  n hề n hiệp của bị cá  là la  độn  tự d , th  nhập và 

côn  việc khôn  ổn định, h àn cảnh kinh tế khó kh n nên Hội đồn  xét xử xét 

thấ  khôn  áp dụn  hình phạt bổ s n  là phạt tiền đối với bị cá . 

 [2.4].    n  vụ án nà , the  l i khai của N    n  hành Lvề n ư i đàn 

ông tên LA đ  bán ma tú  ch  L n  d  chưa xác định được lai lịch địa chỉ cụ 

thể nên  ơ q an điề  t a  ôn  an thành phố  inh, tỉnh N hệ  n đan  tiếp tục 

điề  t a, khi có c n c  sẽ xử lý sa .  

 [2.5].  ề vật ch n  t  n  vụ án: 01 ph n  bì được niêm ph n , bên t  n  

ch a vật ch n  là số ma tú  th   iữ của N    n  hành L là vật Nhà nước cấp 

tàn  t ữ, lư  hành nên đền n hị Hội đồn  xét xử t  ên tịch th , tiê  hủ ; 01 bộ 

sử dụn  ma tú   ồm: Ốn  hút nhựa, cón  thủ  tinh, bình nhựa khôn  có  iá t ị 

sử dụn  nên c n tịch th  tiê  hủ . 

[2.6]. Bị cá  N    n  hành L phải chị  án phí hình sự the  q   định của 

pháp l ật.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

   ên bố: Bị cá  N    n  hành L phạm tội “ àn  t ữ t ái phép chất ma 

tú ”. 

  n c  và  điểm c kh ản 1  iề  249  điểm s kh ản 1  iề  51  điểm h 

 iề  52 Bộ l ật hình sự n m 2015, Xử phạt: N    n  hành L 21 (Hai mươi 

mốt) tháng tù.  h i hạn t  tính từ n à  bắt tạm  iữ, tạm  iam 03/09/2020. 

-  ề xử lý vật ch n :  ịch th  tiê  hủy 01  một  ph n  bì thư niêm ph n  

dán kín bên t  n  ch a ma tú  th   iữ của N    n  hành L, 01 bộ sử dụn  ma 

tú   ồm: Ốn  hút nhựa, cón  thủ  tinh, bình nhựa hiện có tại  hi cục thi hành 
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án dân sự thành phố  inh the  Phiế  nhập kh  vật ch n  số NK 2021/110 n à  

22/12/2020. 

-  ề án phí:   n c  và   iề  13  Bộ l ật tố tụn  hình sự n m 2015  kh ản 

1 điều 23 N hị q  ết số 32 /201 /UB  QH14 n à  30/12/201  của Ủ  ban 

thư n  vụ Q ốc Hội q   định về án phí và lệ phí  òa án, b ộc bị cá  N    n 

 hành L phải chị  200.000đ  Hai t  m n àn đồn   án phí hình sự sơ thẩm.  

-  ề q  ền khán  cá :    n  hạn 15 n à  kể từ n à  t  ên án, bị cáo có 

q  ền khán  cá  bản án lên  òa án nhân dân tỉnh N hệ  n.   

Nơi nhận: 

- Viện kiểm sát ND thành phố Vinh; 

- Chi cục THADS thành phố Vinh; 

- Công an thành phố Vinh; 

- Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An; 

- Viện kiểm sát ND tỉnh Nghệ An; 

- Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An; 

- Bị cáo L;  

- Lưu hồ sơ 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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